
Biểu số 01
TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

VÀ MIỀN NÚI NĂM 2025 KHI THỰC HIỆN CHÍNH QUYỀN 02 CẤP
(Kèm theo Công văn số: 1082/SCT-VP ngày  11/9/2025 của Sở Công Thương)

Đơn vị tính: triệu đồng

ST
T Nội dung

Tổng kinh được triển khai năm 2025 được được cấp thẩm
quyền giao

Kinh phí chuyển nguồn năm 2024 về trước
sang năm 2025

Kinh phí giao năm 2025
Kinh phí được bổ sung (chuyển từ cấp huyện lên cấp tỉnh

- nếu có)

Cộng
Trong đó

Cộng
Trong đó

Cộng
Trong đó

Cộng
Trong đó

NSTW NS tỉnh NS huyện NSTW NS tỉnh NSTW NS tỉnh NSTW NS tỉnh NS huyện

1=2+3+4 2=6+9+12 3=7+10+13 4=14 5=6+7 6,000 7 8=9+10 9 10 11=12+13+14 12 13 14

TỔNG CỘNG
CHƯƠNG TRÌNH MTQG PTKTXH
VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS & MN

2.493,156 2.173,156 320 - 823,16 702,156 121 1.670 1.471 199

1

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông,
lâm nghiệp bề vững, phát huy tiềm
năng, thế mạnh của các vùng miền để
sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

2.342,899 2.038,899 304 749,899 636,899 113 1.593 1.402 191

Tiểu Dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất
theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu
quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi
nghiệp và thu hút đầu tư

2.342,899 2.038,899 304 749,899 636,899 113 1.593 1.402 191

Nội dung số 01: Hỗ trợ phát triển sản
xuất theo chuỗi giá trị; thúc đẩy khởi sự
kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu
tư

2.342,899 2.038,899 304 749,899 636,899 113 1.593 1.402 191

2

Dự án 10: Truyền thông, tuyên
truyền, vận động trong vùng đồng
bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám sát
việc tổ chức thực hiện Chương trình

150 134 16 73 65,257 8 77 69 8

Tiểu Dự án 3 dự án 10: Kiểm tra, giám
sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức
thực hiện Chương trình

150 134 16 73 65,257 8 77 69 8

Nội dung số 01: Kiểm tra, giám sát,
đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực
hiện Chương trình

150 134 16 73 65,257 8 77 69 8
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